
 

                                                                                                                                    

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA 

Môn: TIẾNG VIỆT 

MÃ ĐỀ V01 

 

I  TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D cho 

các câu hỏi dưới đây. 

4.0 

1 C 0.5 

2 A 0.5 

3 B 0.5 

4 A 0.5 

5 B 0.5 

6 C 0.5 

7 C 0.5 

8 C 0.5 

II  TỰ LUẬN 6.0 

1 Bài 1.  Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới đây: 

Em yêu tổ quốc của em 

Có đồng lúa biếc, có miền dừa xanh 

Có hoa thơm, có trái lành 

Có dòng sông soi bóng vành trăng yêu. 

     (Trích “Em yêu tổ quốc của em”, Nguyễn Lãm Thắng) 

2.0 

a. Các hình ảnh miêu tả thiên nhiên quê hương là: 

+ Đồng lúa biếc; 

+ Miền dừa xanh; 

+ Hoa thơm trái lành; 

+ Dòng sông, vành trăng 

0.5 

b. Biện pháp điệp từ: 

- Điệp lại từ “có”; 

- Tác dụng là: 

+ Giúp đoạn thơ có nhịp điệu, hay hơn, giàu cảm xúc hơn; 

+ Nhấn mạnh sự phong phú đa dạng, giàu có, tươi đẹp của 

cảnh sắc quê hương; 

1.5 



 

                                                                                                                                    

 

+ Thể hiện tình yêu tha thiết, niềm tự hào dành cho quê 

hương. 

2 Bài 2. Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm xúc của em về 

một lễ hội mà em đã được tham gia. 

 

1. Nội dung 

- Xác định đúng yêu cầu: viết đoạn văn nêu cảm xúc về một 

lễ hội đã tham gia. 

- Nêu được tên lễ hội hoặc hoàn cảnh tham gia. 

- Diễn tả cảm xúc rõ ràng, chân thực (vui, háo hức, ấn tượng, 

tự hào…). 

- Có thể nhắc đến một vài hoạt động tiêu biểu trong lễ hội gắn 

với cảm xúc của bản thân. 

2.5 

2. Kĩ năng viết đoạn 

- Viết đúng một đoạn văn hoàn chỉnh (khoảng 15 đến 20 câu). 

- Các câu liên kết hợp lí, diễn đạt mạch lạc. 

1.0 

3. Diễn đạt và dùng từ  

Dùng từ phù hợp, câu văn rõ ý, có thể có hình ảnh hoặc cảm 

xúc sinh động. 

0.25 

4. Chính tả, ngữ pháp 

- Ít hoặc không mắc lỗi chính tả, dấu câu. 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


